
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG MẦM NON VIỆT HƯNG

TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ THI ĐUA THÁNG 9/2021

STT Họ và tên Chức vụ Xếp loại Lý do

1 Đặng Thị Thanh Xuân HT HTTNV

2 Nguyễn Thị Hiếu PHT

3 Nguyễn Thị Lan PHT HTTNV

4 Trương T. Thu Loan VT HTTNV

5 Nguyễn Thị Thu Trang KT HTTNV

6 Nguyễn Thị Minh Thu y tế HTXSNV

7 Nguyễn Mai Hương GV HTXSNV

8 Nguyễn Thị Nga GV HTTNV

9 Dương Thị Điệp GV HTXSNV

10 Trần T. Thu Thủy GV HTXSNV

11 Nguyễn Hương Quỳnh GV HTTNV

12 Nguyễn.T.Huyền Trang GV HTTNV

13 Vũ Mai Hương GV HTTNV

14 Nguyễn Thục Anh GV HTXSNV

15 Nguyễn Thị Thanh GV HTTNV

HTXSNV (Gửi 
thi đua quận)

Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, chủ động sáng tạo trong công tác chỉ đạo soan giảng bài giảng điện tử, chương trình 
trung thu có chất lượng, hỗ trợ các hoạt động của Phường, bệnh viên Đa khoa Đức Giang trong công tác phòng chống dịch 
covid19

Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, Nhiệt tình hỗ trợ các hoạt động của Phường, Quận, bệnh viên Đa khoa Đức Giang 
trong công tác phòng chống dịch covid19

Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, chủ động sáng tạo trong công tác  soan giảng bài giảng điện tử,chương trình trung thu 
có chất lượng, hỗ trợ các hoạt động của Phường, bệnh viên Đa khoa Đức Giang trong công tác phòng chống dịch covid19

Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, chủ động sáng tạo trong công tác soạn giảng bài giảng điện tử, hỗ trợ các hoạt động 
của Phường, bệnh viên Đa khoa Đức Giang trong công tác phòng chống dịch covid19

Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, chủ động sáng tạo trong công tác soạn giảng bài giảng điện tử, hỗ trợ các hoạt động 
của Phường, bệnh viên Đa khoa Đức Giang trong công tác phòng chống dịch covid19

Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, chủ động sáng tạo trong công tác soạn giảng bài giảng điện tử, hỗ trợ các hoạt động 
của Phường, bệnh viên Đa khoa Đức Giang trong công tác phòng chống dịch covid19



16 Nguyễn Thị Thoa GV HTTNV

17 Trần Hương Giang GV HTXSNV

18 Nguyễn Thị Hồng GV HTTNV

19 Nguyễn Thu Nga GV HTTNV

20 Nguyễn Thị Mùi GV HTTNV

21 Đỗ Thị Linh GV HTTNV

22 Bùi Ngọc Hà GV HTXSNV

23 Nguyễn Huyền Hạnh GV HTTNV

24 Đinh Thị Thúy Hòa GV HTXSNV

25 Nguyễn Loan Trang GV HTTNV

26 Nguyễn Thùy Linh GV HTXSNV

27 Nguyễn Thị Hường GV HTTNV

28 Lâm Thị Huyền GV HTTNV

29 Nguyễn Thị Nhàn GV HTTNV

30 Nguyễn Thị Bình NVND HTTNV

31 Đào Phương Linh NVND HTTNV

32 Nguyễn Thị Thủy NVND HTTNV

33 Trương Thị Thu Trang NVND HTTNV

34 Hoàng Thị Mến NVND HTTNV

Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, chủ động sáng tạo trong công tác soạn giảng bài giảng điện tử, hỗ trợ các hoạt động 
của Phường, bệnh viên Đa khoa Đức Giang trong công tác phòng chống dịch covid19

Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, chủ động sáng tạo trong công tác  soan giảng bài giảng điện tử,chương trình trung thu 
có chất lượng, hỗ trợ các hoạt động của Phường, bệnh viên Đa khoa Đức Giang trong công tác phòng chống dịch covid19

Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, chủ động sáng tạo trong công tác soạn giảng bài giảng điện tử, hỗ trợ các hoạt động 
của Phường, bệnh viên Đa khoa Đức Giang trong công tác phòng chống dịch covid19

Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, chủ động sáng tạo trong công tác soạn giảng bài giảng điện tử, hỗ trợ các hoạt động 
của Phường, bệnh viên Đa khoa Đức Giang trong công tác phòng chống dịch covid19



35  Nguyễn Thị Lệ Hằng NVND HTTNV

36 Phùng Thị Nhung NVND HTTNV

37 Nguyễn Hồng Thúy NVND HTTNV

38 Nguyễn Danh Tâm BV HTTNV

39 Lý Công Thọ BV HTTNV

40 Bùi Thế Hùng BV HTTNV

HIỆU TRƯỞNG

Đặng Thị Thanh Xuân



LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN LONG BIÊN
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG MN VIỆT HƯNG

Theo CV 31-LĐLĐ ngày 31/3/2021 của liên đoàn lao động quận Long Biên

STT
Họ và tên

Chức vụ

1 Đặng Thị Thanh Xuân HT
2 Nguyễn Thị Hiếu PHT

3 Nguyễn Thị Lan PHT

4 Trương T. Thu Loan VT
5 Nguyễn Thị Thu Trang KT

6 Nguyễn Thị Minh Thu y tế
7 Nguyễn Mai Hương GV

8 Nguyễn Thị Nga GV

9 Dương Thị Điệp GV
10 Trần T. Thu Thủy GV

11 Nguyễn Thị Thương GV

12 Nguyễn Huương Quỳnh GV
13 Nguyễn.T.Huyền Trang GV

14 Vũ Mai Hương GV

15 Nguyễn Thục Anh GV
16 Nguyễn Thị Thanh GV

17 Nguyễn Thị Thoa GV
18 Trần Hương Giang GV

19 Nguyễn Thị Hồng GV

20 Đinh thị Minh Phương GV
21 Nguyễn Thu Nga GV

22 Nguyễn Thị Mùi GV

23 Đỗ Thị Linh GV
24 Bùi Ngọc Hà GV

25 Nguyễn Huyền Hạnh GV
26 Đinh Thị Thúy Hòa GV

DANH SÁCH CBGVNV THAM GIA THI TRỰC TUYẾN TÌM 
HIỂU PHÁP LUẬT



27 Nguyễn Loan Trang GV

28 Nguyễn Thùy Linh GV
29 Nguyễn Thị Hường GV

30 Lâm Thị Huyền GV

31 Nguyễn Thị Nhàn GV
32 Nguyễn Thị Dương GV

33 Nguyễn Hương Mai GV

34 Đặng T Minh Phương NVND
35 Nguyễn Thị Bình NVND

36 Đào Phương Linh NVND

37 Nguyễn Thị Thủy NVND
38 Trương Thị Thu Trang NVND

39 Hoàng Thị Mến NVND
40  Nguyễn Thị Lệ Hằng NVND

41 Phùng Thị Nhung NVND

42 Nguyễn Hồng Thúy NVND
43 Vũ Thị Thanh Huyền NVND

44 Nguyễn Danh Tâm BV

45 Lý Công Thọ BV
46 Bùi Thế Hùng BV

CHỦ TICH CĐ

Nguyễn Thị Hiếu
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